
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1354020086 PHẠM KIM PHƯỢNG 07/03/1995

2 1354050080 Lý Đan Tâm 02/01/95

3 1154020065 TRẦN THỊ HÀ 17/01/1993

4 1354032223 Vũ Thế Hiển 15/12/1993

5 1457012272 Nguyễn Thị ngọc Huyền 21/05/1996

6 1457010243 NGUYỄN HẢI YẾN 27/12/1996

7 1557010155 Tạ Ý Ngọc 01/04/97

8 1554060346 RƠ MAH H DỊU 09/04/1996

9 1454010211 Lâm Ngọc 27/07/1996

10 1254040009 LÊ THỊ NGỌC ANH 12/12/1994

11 1357010080 TIÊU NGỌC NGÂN 17/11/1995

12 1254040503 ĐÀO BỮU TRÂN 13/08/1994

13 125040237 Lê Thị Tuyết Mai 20/2/1994

14 1054042407 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 19/12/1991

15 1253012264 Lê Thanh Quỳnh Như 10/01/1994

16 1357040002 Phúc Mỹ Anh 16/08/1993

17 1254052226 Trần Hà Văn 11/03/94

18 1254020334 Hoàng Thị Minh Yến 12/01/94

19 1456020032 Đường Lệ Hoa 09/04/1996

20 1254040070 NGÔ TẤN ĐẠT 03/03/1994

21 1254042393 Lê Hoàng Lam Thảo 25/09/1994

22 1454012568 TRẦN HẢI YẾN 13/11/96

23 1254030272 Huỳnh Thị Ý Nhi 06/02/94

24 1254030231 LÊ HUỲNH NGỌC MỸ 18/06/1994

25 1351010030 Lư Mạnh Đan 20/05/94

26 1557010154 Phạm Thị Bạch Ngọc 12/10/1997

27 1251020010 PHẠM NGUYỄN AN BÌNH 15/10/1992
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28 1354040047 LÊ THỊ THANH HẰNG 26/04/1995

29 1256012034 PHẠM VĂN ĐĂỎ 20/01/1993

30 1454040008 vũ an bình 28/08/1996

31 1454010379 LÊ THỊ THÙY TRANG 23/08/96

32 1257050019 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 26/07/1994

33 1254062312 LÊ ANH THƯ 23/09/1994

34 1254040296 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN 15/09/1993

35 1557050065 HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM 25/1/1997

36 1254042186 Phan Thị Hương Lan 4/4/1994

37 1254010134 Trần Thị Hằng 29/03/1994

38 1454060224 Ngô Thị Diễm Phương 21/06/1996

39 1454060371 Phạm Thị Nguyễn Yến 8/2/1996

40 1254010526 NGUYEN THI ANH THU 16/06/94

41 1254010097 Vũ Hoàng Đăng 30/10/1994

42 1254040313 Diệp Thị Nhiều 06/11/1993

43 1254040411 LƯƠNG THỊ THẮM 19/02/94

44 1354032281 TRẦN LÊ YẾN NGAN 18/9/1995

45 1354060115 Đặng Thị Hằng Nga 01/06/1995

46 1354050043 ĐẶNG THỊ KIỂM 28/06/94

47 1254040188 TRẦN THỊ LAN 01/02/93

48 1354030085 HOÀNG THỊ NGUYỆT 25/07/95

49 1354030016 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 02/07/1993

50 1354030021 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 12/03/95

51 1257010204 PHẠM THỊ SƯƠNG 08/10/1994

52 1254010232 LÊ THỊ LỆ 05/06/1994

53 1254010240 Đặng Trần Thảo Linh 26/02/1994

54 1256012060 NGUYỄN ĐỖ LAN HƯƠNG 25/01/1992

55 125410016 nguyễn phạm duy anh 8/10/1994

56 1254010552 Hồ Thị Thuỳ Trang 08/04/1993

57 1257010001 NGUYỄN HOÀNG THÙY AN 09/08/1994

58 1454012533 Lương Hoàng Tây Thi 06/10/1996

59 1254040386 Nguyễn Phạm Hà Thanh 15/12/1994

60 1254032095 Đỗ Nguyễn Kim Hằng 11/09/1994

61 1254010505 NGUYỄN THỊ THÁI THU 01/7/1994

62 1254040211 Phạm Phương Linh 17/11/1994

63 1254040165 Trịnh Thị Hương 29/01/1994

64 1254040455 Tạ Thị Thủy Tiên 29/11/1994

65 1164010048 Nguyễn Quang Minh 29/03/1986
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66 1557010052 HUỲNH THỊ THU HÀ 16/11/1996

67 1454010279 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 15/9/1996

68 1354040008 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/02/95

69 1254010594 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 22/12/94

70 1554040177 CÙ PHẠM THIÊN THANH 15/04/97

71 1557050027 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 26/11/1997

72 1354040180 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 10/1/1995

73 1455010041 Tsan Tấn Kiệt 01/07/1995

74 1354040091 TRẦN DƯƠNG MINH LONG 11/02/1995

75 1354040236 Lê Thị Phương Uyên 21/7/1994

76 1257010196 nguyễn thị như quỳnh 3/12/1994

77 1257010156 nguyễn thị như ngọc 3/12/1994

78 1557010061 NGUYỄN ĐINH NGỌC HÂN 30/04/1997

79 1557010113 PHÙNG THỊ MỸ LÊ 11/10/1997

80 1257010089 lê thị diễm hương 26/8/1993

81 1254040407 TRẦN THU THẢO 20/06/1994

82 1454050140 Le Thị Thủy 27/04/1996

83 1454060060 Nguyễn Viết Định 28/8/1996

84 1454060294 Trần Thị Tình 10/02/96

85 1456010137 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/09/96

86 1557010037 Đỗ Thị Thảo Duyên 15/1/1997

87 1454060128 Phạm Thị Xuân Hương 25/11/1996

88 1454060043 Lư Thúy Duyên 04/05/1996

89 1551020142 Nguyễn Hữu Trung 21/07/97

90 1254012263 Phạm Nguyễn Thanh Long 19/01/1993

91 1357010098 TRẦN MINH NHẬT 01/04/1995

92 1254030071 TĂNG TÒNG ĐẠI 15/6/1994

93 1254032361 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 25/10/1994

94 554010204 Nguyễn Linh Như 20/08/1997

95 1454010142 Nguyễn Vũ Thiên Kim 17/12/1996

96 1451010142 Trần Lê Phương 30/03/96

97 1254042210 Phan thị mỹ linh 16/11/1994

98 1254022130 NGUYỄN THỊ CẨM LÝ 24/02/1994

99 1257010082 NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN 12/04/1993

100 1254010241 Hoàng Phương Linh 29/04/1994

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online
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